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THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 
NĂM 2018
- Chỉ tiêu số lao động: 120 người
+ Số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2013: 113 người
+ Số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội: 03 (Do đang nghỉ thai sản).
+ Số lao động dự kiến tăng trong năm 2018: 04 người.
- Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn: 470.000.000 đồng/tháng
 Lương bình quân 6 tháng đầu năm 2017: 370.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, do từ tháng 10/2018 nhà trường thực hiện chuyển trả theo thang bảng lương đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng nên có sự thay đổi khá lớn về mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội so với các tháng đầu năm. Do vậy, để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong dự toán, Công đoàn cơ sở thực hiện lấy bình quân lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng 10, 11 để làm mức tính căn cứ thu công đoàn năm 2019 (470.000.000 đồng/tháng).
- Số đoàn viên công đoàn:  120 người

+ Ngày 30/6/2018: 116 người

+ Dự kiến tăng: 10 người.

+ Dự kiến giảm: 06 người.
I. PHẦN THU:
1. Thu đoàn phí công đoàn:  Đoàn phí công đoàn được tính theo công thức sau:
Lương làm căn cứ đóng BHXH 01 tháng x 1% x 12 tháng
470.000.000 x 1%  x 12 tháng = 56.400.000 đồng/năm.
Sử dụng tại CĐCS (60%):  33.840.000 đồng

Nộp về Công đoàn giáo dục(40%): 22.560.000 đồng

2. Thu kinh phí: Kế toán chính quyền thực hiện trích nộp theo quy định.

470.000.000 x 2%  x 12 tháng = 112.800.000 đồng/năm

3. Các khoản thu khác: 








Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng:



200.000 đồng 
4. Kinh phí cấp trên cấp:

470.000.000 x 2%  x 12 tháng x 68% = 76.704.000 đồng/năm

5. Số dư cuối năm 2018 chuyển sang



 = 3.000.000 đồng

Tổng cộng: 
  

249.104.000 đồng

                                      (Hai trăm bốn mươi chín triệu một trăm lẻ bốn ngàn đồng/năm)
II. PHẦN CHI:
Nguồn tài chính công đoàn được sử dụng năm 2019:

68% kinh phí công đoàn: 



=
76.704.000 đồng

60% số thu công đoàn phí:



= 
33.840.000 đồng

100% thu khác




=
200.000 đồng


Cộng






=
110.744.000 đồng

1. Chi phụ cấp cho cán bộ CĐ không chuyên trách:



20 người x 100.000/tháng/người x 12 tháng  =  19.200.000 đồng/năm (1)
2. Chi quản lý hành chính:

- Mua văn phòng phẩm: 300.000đ/tháng x 12 tháng
= 3.600.000 đồng
- Mua thẻ CĐ: 10 thẻ x 10.000 đồng 


=    100.000 đồng

- Đóng quỹ CĐ cụm IX




=    600.000 đồng

- Giấy khen và sổ sách công đoàn



= 1.000.000 đồng

- Chi công tác phí





= 1.200.000 đồng

- Chi khác:






= 1.000.000 đồng

Cộng (2): 

   7.500.000 đồng/năm
3. Chi hoạt động phong trào:
- Chi tuyên truyền, giáo dục:





= 1.000.000 đồng
- Chi tổ chức hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động







=  1.500.000 đồng
- Chi phát triển đoàn viên





=  2.000.000 đồng

- Chi tổ chức phong trào thi đua




=  7.000.000 đồng
- Chi đào tạo cán bộ






=  3.000.000 đồng

- Chi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch



=  5.000.000 đồng
- Chi tổ chức hoạt động bình đẳng giới



= 7.000.000 đồng
- Chi thăm hỏi, trợ cấp






=  3.000.000 đồng
- Chi động viên, khen thưởng





= 22.748.000 đồng
+ CĐV xuất sắc: 120 CĐV x 100.000đ


= 12.000.000 đồng

+ Phụ nữ hai giỏi: 70 CĐV x 50.000đ


=   3.500.000 đồng

+ Tập thể tổ CĐ xuất sắc: 11 tổ x 200.000đ

= 2.200.000 đồng

+ Tập thể tổ CĐ xuất sắc cấp ngành : 3 x 556.000đ
= 1.668.000 đồng

+ Thưởng CĐV XS cấp ngành: 10 x 278.000đ

= 2.780.000 đồng

+ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi


= 600.000 đồng 
-  Chi khác:






     
= 2.000.000 đồng

  Cộng (3): 

   
54.248.000 đồng

Cộng chi: (1) + (2) + (3) = 19.200.000 + 7.500.000 + 54.248.000 = 80.948.000 đồng
(Tám mươi triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)
7. Kinh phí nộp cấp trên:
- 40% công đoàn phí: 





= 22.560.000 đồng
- 10% tiết kiệm chi:






= 6.739.430 đồng

+ Quản lý hành chính




= 2.145.200 đồng

+ Phong trào






= 4.594.230 đồng









29.299.430 đồng

Tổng cộng chi: 101.248.000 + 29.299.430
= 110.247.430 đồng

III. KINH PHÍ DỰ PHÒNG: Tổng nguồn kinh phí được sử dụng tại CĐCS – Tổng chi  = 496.570 đồng (Bốn trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm bảy mươi đồng).
	Nơi nhận:

- CĐGDTP;

- BCH CĐ;

- Lưu: VT, CĐCS.
	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Ngọc Trang
	TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Phương Trang
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